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	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /TTr-BKHCN 
	Hà Nội, ngày     tháng 6 năm 2026


TỜ TRÌNHDỰ THẢO

Về việc phê duyệt “Quyết định ban hành Danh mục chip chuyên dụng trong một số ngành, lĩnh vực nhà nước sẽ đặt hàng”

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ
Căn cứ Quyết định số 1018/QĐ-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ “Thúc đẩy phát triển, sử dụng chip chuyên dụng trong một số ngành, lĩnh vực: nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp tự động hóa, điện tử tiêu dùng, công nghiệp chuyển đổi số, ...”.
Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 30 tháng 4 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược, công nghệ chip bán dẫn là một trong 10 công nghệ chiến lược và chip chuyên dụng là một trong các sản phẩm công nghệ tạo động lực tăng trưởng mới, công nghệ nền tảng cho tương lai, công nghệ bảo đảm tự chủ trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng.
Căn cứ Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ “Tăng cường năng lực làm chủ công nghệ lõi và nâng cao tỷ lệ nội địa hoá sản phẩm công nghệ chiến lược” trong đó có công nghệ chip bán dẫn và sản phẩm chip chuyển dụng.
Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-BCĐPTCNBD ngày 05 tháng 4 năm 2026 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ “Xây dựng Danh mục chip chuyên dụng trong một số ngành, lĩnh vực nhà nước sẽ đặt hàng, như: chip cho camera AI, chip cho UAV, chip cho thiết bị 6G, chip bảo mật, chip IoT Việt Nam”.
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1018/QĐ-TTg, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục chip chuyên dụng trong một số ngành, lĩnh vực nhà nước sẽ đặt hàng. Bộ Khoa học và Công nghệ kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định như sau:
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC
1. Căn cứ chính trị, pháp lý
Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, giải pháp đẩy mạnh phát triển lĩnh vực bán dẫn, coi đây là công nghệ chiến lược để phát triển quốc gia trong giai đoạn sắp tới, cụ thể:
- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã xác định “… từng bước làm chủ một số công nghệ chiến lược, công nghệ số như: Trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, bán dẫn, …”.
- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIV: “Tập trung triển khai đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho phát triển lực lượng sản xuất mới, hiện đại, ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp, công nghệ chiến lược, trọng tâm là chip bán dẫn...”.
- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã nhấn mạnh “Ưu tiên nguồn lực và có cơ chế, chính sách khuyến khích đủ mạnh để phát triển những lĩnh vực ưu tiên của các ngành công nghiệp nền tảng: ... công nghệ số (ưu tiên phát triển trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây, internet kết nối vạn vật, thiết bị điện tử - viễn thông, thiết kế và sản xuất chíp bán dẫn)”.
- Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp: “thúc đẩy hợp tác công tư trong phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số tiên tiến”.
- Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số” đã đưa ra mục tiêu: “tăng trưởng GDP bình quân đạt từ 10%/năm trở lên; nâng cao tiềm lực, trình độ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực”; “chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng mới lấy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính”.
- Quyết định số 1018/QĐ-TTg ngày 21/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn 2050.
- Quyết định số 21/QĐ-TTg ngày 30/4/ 2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục công nghệ chiến lược và Danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược.
- Căn cứ Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 06/5/ 2026 của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược.
- Quyết định số 32/QĐ-BCĐPTCNBD ngày 05/4/2026 của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ “Xây dựng Danh mục chip chuyên dụng trong một số ngành, lĩnh vực nhà nước sẽ đặt hàng, như: chip cho camera AI, chip cho UAV, chip cho thiết bị 6G, chip bảo mật, chip IoT Việt Nam”.
2. Căn cứ thực tiễn
2.1 Bối cảnh quốc tế 
Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh mẽ, chip bán dẫn đã trở thành cấu phần nền tảng của hầu hết các ngành, lĩnh vực trọng yếu như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, viễn thông thế hệ mới, Internet vạn vật, ô tô thông minh, năng lượng, y tế, quốc phòng và an ninh. Nhu cầu sử dụng các loại chip chuyên dụng ngày càng gia tăng do yêu cầu xử lý dữ liệu lớn, tối ưu hiệu năng, tiết kiệm năng lượng, bảo đảm an toàn, an ninh và đáp ứng yêu cầu riêng của từng ngành, lĩnh vực.
Sau các biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu, nhiều quốc gia đã điều chỉnh chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn theo hướng tăng cường tự chủ công nghệ, đa dạng hóa nguồn cung, bảo đảm an ninh kinh tế và an ninh quốc gia. Các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan và một số quốc gia ASEAN đều triển khai các chương trình, chính sách hỗ trợ mạnh mẽ cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, đóng gói, kiểm thử và phát triển thị trường cho sản phẩm bán dẫn.
Đặc biệt, xu hướng phát triển chip chuyên dụng cho từng ngành, lĩnh vực đang trở thành hướng đi quan trọng trong cạnh tranh công nghệ toàn cầu. Thay vì chỉ phụ thuộc vào các dòng chip phổ thông, nhiều quốc gia và tập đoàn công nghệ lớn đã đẩy mạnh phát triển chip chuyên dụng phục vụ trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, thiết bị biên, cảm biến thông minh, phương tiện giao thông tự hành, thiết bị y tế, quốc phòng, an ninh và các hệ thống hạ tầng số trọng yếu. Đây là xu hướng phù hợp với yêu cầu tối ưu hóa hiệu năng, giảm tiêu thụ năng lượng, bảo đảm an toàn dữ liệu và chủ động kiểm soát công nghệ lõi.
Cùng với đó, thị trường bán dẫn toàn cầu đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ theo hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng, phân bổ lại hoạt động đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế và tìm kiếm các địa điểm sản xuất, thiết kế, đóng gói, kiểm thử mới. Các quốc gia đang phát triển có cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn nếu xác định được phân khúc phù hợp, có chính sách hỗ trợ đủ mạnh và hình thành được thị trường ban đầu cho doanh nghiệp trong nước.
Trong bối cảnh đó, việc Nhà nước xác định Danh mục chip chuyên dụng trong một số ngành, lĩnh vực để thực hiện đặt hàng là phù hợp với xu hướng quốc tế về phát triển thị trường dẫn dắt cho công nghiệp bán dẫn, nhất là đối với các dòng chip phục vụ nhu cầu công, hạ tầng số, an ninh, quốc phòng và các lĩnh vực thiết yếu. Chính sách đặt hàng của Nhà nước sẽ góp phần định hướng nhu cầu, tạo động lực cho doanh nghiệp trong nước đầu tư nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm chip chuyên dụng; đồng thời nâng cao năng lực tự chủ, khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng và vị thế của Việt Nam trong hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu. 
2.2 Bối cảnh trong nước 
Trong những năm gần đây, cùng với quá trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh và yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh, nhu cầu sử dụng các loại chip chuyên dụng trong các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, thiết bị điện tử, thiết bị IoT, viễn thông, năng lượng, giao thông, y tế, tài chính, quốc phòng và an ninh ngày càng gia tăng. Chip bán dẫn đã trở thành thành phần cốt lõi quyết định năng lực xử lý, khả năng bảo đảm an toàn, an ninh và mức độ tự chủ của các hệ thống công nghệ số.
Thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển công nghiệp bán dẫn, Việt Nam đã từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn với sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ số, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài. Đến nay, Việt Nam đã có nhiều doanh nghiệp tham gia hoạt động thiết kế vi mạch, phát triển chip chuyên dụng phục vụ các lĩnh vực viễn thông, điện tử tiêu dùng, Internet vạn vật (IoT), nhận dạng điện tử, thiết bị thông minh và các ứng dụng công nghiệp. Năng lực nghiên cứu, thiết kế và làm chủ công nghệ thiết kế chip từng bước được nâng cao, tạo tiền đề cho việc phát triển các sản phẩm bán dẫn phục vụ nhu cầu trong nước.
Tuy nhiên, phần lớn chip sử dụng trong các hệ thống hạ tầng số, thiết bị chuyên dùng và các lĩnh vực trọng yếu hiện nay vẫn phụ thuộc vào nguồn cung từ nước ngoài. Thị trường trong nước đối với các sản phẩm chip chuyên dụng do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, thiết kế còn hạn chế; quy mô đơn hàng nhỏ, phân tán; chi phí nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và sản xuất ban đầu lớn; thời gian hoàn vốn dài. Điều này làm giảm động lực đầu tư nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa sản phẩm chip chuyên dụng của doanh nghiệp trong nước.
Trong khi đó, nhiều chương trình, dự án đầu tư công, nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng số, phát triển hệ thống thông tin quan trọng, thiết bị chuyên dùng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước, quốc phòng, an ninh, giao thông, y tế, năng lượng và môi trường có nhu cầu sử dụng số lượng lớn các loại chip chuyên dụng. Tuy nhiên, hiện chưa có cơ chế định hướng và tạo thị trường đủ lớn để thúc đẩy doanh nghiệp trong nước đầu tư phát triển các dòng chip phục vụ các nhu cầu này.
Vì vậy, việc ban hành Danh mục chip chuyên dụng trong một số ngành, lĩnh vực Nhà nước thực hiện đặt hàng là cần thiết nhằm xác định các nhóm sản phẩm chip có nhu cầu sử dụng lớn, phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và chuyển đổi số quốc gia; tạo thị trường dẫn dắt ban đầu cho doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, thiết kế, phát triển và thương mại hóa sản phẩm; nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, bảo đảm an toàn chuỗi cung ứng bán dẫn, từng bước hình thành các doanh nghiệp bán dẫn Việt Nam có năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH
Bộ Khoa học và Công nghệ đã tuân thủ và thực hiện quy trình xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:
1. Tổ chức tham vấn, góp ý của doanh nghiệp viện, trường, doanh nghiệp trong lĩnh vực bán dẫn.
2. Xây dựng dự thảo Quyết định và tổ chức lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, viện, trường, doanh nghiệp và đăng tải dự thảo Quyết định trên cổng thông tin điện tử để thu thập ý kiến toàn diện (Văn bản số    …./BKHCN-CNCNTT ngày …/6/2026). 
Đến thời điểm trình, Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhận được phản hồi từ các đơn vị như sau:
- Ý kiến của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Có …  cơ quan, đơn vị gửi ý kiến; trong đó có … cơ quan, đơn vị hoàn toàn nhất trí. 
- Ý kiến của các hội, hiệp hội, doanh nghiệp, trường đại học: Có … cơ quan, đơn vị gửi ý kiến bằng văn bản; trong đó có … cơ quan, đơn vị hoàn toàn nhất trí. 
- Ý kiến các UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Có …/34 cơ quan, đơn vị gửi ý kiến; trong đó có …. cơ quan, đơn vị hoàn toàn nhất trí.
III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA QUYẾT ĐỊNH
Dự thảo Quyết định chi tiết kính trình Thủ tướng Chính phủ kèm theo. Bộ Khoa học và Công nghệ xin tóm tắt nội dung cơ bản sau:
Dự thảo Quyết định ban hành Danh mục chip chuyên dụng trong một số ngành, lĩnh vực nhà nước sẽ đặt hàng gồm 16 nhóm chip chuyên dụng ưu tiên đặt hàng, bao quát các lĩnh vực trọng yếu: Chip AI tại biên / NPU; SoC AI camera xử lý tại biên; MCU/SoC IoT bảo mật cho cảm biến; Chip bảo mật phần cứng / Secure Element / TPM Việt Nam; Chip tăng tốc mật mã hậu lượng tử và HSM nhẹ; Chip 5G-A/6G-ready small-cell baseband accelerator; Chip vô tuyến thông minh 5G-A/6G-ready; Chip NTN-IoT / modem vệ tinh băng hẹp; Chip GNSS/RTK + sensor fusion; Chip điều khiển UAV/robot và xử lý tải trọng nhẹ; Chip điều khiển công suất GaN/SiC và động cơ điện; Chip quản lý pin/BESS và đo lường năng lượng; Chip vi mạch đọc tín hiệu từ cảm biến (ROIC); Chip nhận dạng bảo mật; Chip nhớ (FeRAM/MRAM/ReRAM/eNVM); Chip quản lý nguồn.
IV. KIẾN NGHỊ
Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục chip chuyên dụng trong một số ngành, lĩnh vực nhà nước sẽ đặt hàng./.
Xin gửi kèm theo Hồ sơ xây dựng dự thảo Quyết định gồm:
(1) Dự thảo Quyết định phê duyệt Chiến lược; Phụ lục kèm theo Chiến lược;
(2) Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định; 
(3) Bản sao ý kiến góp ý của các bộ, ngành, doanh nghiệp có liên quan.

	Nơi nhận:                                             
- Như trên;
- Phó Thủ tướng CP Hồ Quốc Dũng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để p/h);
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, CNCNTT.
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